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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1:  Cho 
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Câu 2:  Trong mặt phẳng Oxy , cho 
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Tìm ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến 
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Câu 3:  Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm 
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 Phép quay 
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Câu 5:  Có 3 học sinh nữ và 2 học sinh nam.Ta muốn sắp xếp vào một bàn dài có 5 ghế ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để 2 học sinh nam ngồi kề nhau.
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Câu 6:  Phương trình lượng giác: 
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Câu 7:  Tập xác định của hàm số 
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Câu 8:  Nghiệm của phương trình 
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Câu 9:  Khẳng định nào sau đây sai?
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Câu 10:  Trong mặt phẳng 
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 qua phép tịnh tiến theo vectơ 
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Câu 11:  Trong mặt phẳng 
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Câu 12:  
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B.  5.
C.  3.
D.  2.
Câu 13:  Nghiêm của phương trình 
[image: image65.wmf]2

sinxsinx20

+-=

 là

A.  
[image: image66.wmf]xk,k

2

p

=+pÎ

¢

.
B.  
[image: image67.wmf]xk2,k

2

p

=+pÎ

¢

.
C.  
[image: image68.wmf]xk,k

=pÎ

¢

.
D.  
[image: image69.wmf]xk2,k

2

p

=-+pÎ

¢

.
Câu 14:  Từ thành phố [image: image70.wmf]A

 đến thành phố B có 6 con đường, từ thành phố B đến thành phố C có 7 con đường. Có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C, biết phải đi qua thành phố B. 


A.  42.
B.  46.
C.  44.
D.  48.
Câu 15:  Hàm số 
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Câu 16:  Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 
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B.  5 và 9.
C.  -2 và 9.
D.  -4 và 7.
Câu 17:  Trong mặt phẳng cho hình bình hành [image: image77.wmf]ABCD
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 biến điểm A thành điểm nào sau đây?

A.  Điểm C.
B.  Điểm D.
C.  Điểm A.
D.  Điểm B.
Câu 18:  Phép dời hình  là phép đồng dạng tỉ số k bằng
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Câu 19:  Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
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Câu 20:  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ [image: image87.wmf]Ox
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 Tìm tọa độ điểm M'  là ảnh của điểm M qua phép quay tâm O, góc quay 
[image: image89.wmf]0

90

 .

A.  
[image: image90.wmf](

)

M'1;6.

--


B.  
[image: image91.wmf](

)

M'6;1.

--


C.  
[image: image92.wmf](

)

M'1;6.


D.  
[image: image93.wmf](

)

M'6;1.


Câu 21:  Trong mp(Oxy), cho 
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 Tìm ảnh của điểm M  qua phép vị tự tâm O tỉ số 
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Câu 22:  Từ các số [image: image100.wmf]1,3,5

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có [image: image101.wmf]3
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Câu 23:  Phép vị tự tâm O tỉ số 
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Câu 24:  Nghiệm của phương trình 
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Câu 25:  Phương trình 
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Câu 26:  Nghiệm của phương trình lượng giác: 
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Câu 27:  Nghiệm phương trình 
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Câu 29:  Tập giá trị hàm số 
[image: image137.wmf]tan3

yx

=

 là 

A.  
[image: image138.wmf]\

3

k

p

ìü

íý

îþ

¡

. 
B.  
[image: image139.wmf][

]

3;3

-

.
C.  
[image: image140.wmf]¡

.
D.  
[image: image141.wmf]\

63

k

pp

ìü

+

íý

îþ

¡

.
Câu 30:  Nghiệm phương trình 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 31: Tìm tập xác định của hàm số 
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Câu 32: Giải các phương trình: 
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Câu 33: 

  a. Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image151.wmf]Ox

y

, tìm ảnh của đường thẳng 
[image: image152.wmf]d:x3y20200

++=

 qua phép tịnh tiến theo vectơ 
[image: image153.wmf](

)

v1;2

=

r

.
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